
ỦY BAN NHÂN DÂN  

               XÃ HIẾU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Xã Hiếu, ngày 14 tháng 7 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin Tam liên lợn đợt I và vắc xin Tụ huyết trùng 

Trâu, bò năm 2023 trên địa bàn xã Hiếu 

  

Căn cứ Luật thú y số 79/2015/ QH 13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2022 của UBND 

huyện Kon Plông về Kế hoạch Phòng chống động vật trên cạn năm 2023 trên địa 

bàn huyện Kon Plông; 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/7/2023 của Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp Kon Plông về thực hiện tiêm phòng vắc xin, hướng dẫn kỹ thuật và 

kiểm tra, giám sát tiêm phòng, phòng chống bệnh Tụ huyết trùng năm 2023 cho 

đàn trâu, bò và Tam liên lợn đợt 1 năm 2023 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng 

bệnh Tụ huyết trùng năm 2023 cho đàn trâu, bò và Tam liên lợn đợt 1 năm 2023 

trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh trên đàn gia 

súc như bệnh tụ huyết trùng, dịch tả lợn (cổ điển); góp phần bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng và môi trường. 

- Chủ động phát triển đàn gia súc trên địa bàn xã ngày càng nhiều và bền 

vững. Đêm lại giá trị kinh tế làm giàu và thoát nghèo.  

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức thực hiện làm Róng để tiêm phòng gia súc đúng kỷ thuật, đúng thời 

gian, đúng đối tượng, đạt tỷ lệ và hiệu quả cao. 

- Cán bộ xã phụ trách thôn phối hợp cùng cán bộ thôn, cán bộ Thú y xã tổ 

chức thực hiện đúng nội dung của kế hoạch để đêm lại hiệu quả cao. 

- Quản lý tốt đàn gia súc, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đồng thời, quản lý, 

giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tại thôn, hộ gia đình. 

3. Thời gian thực hiện 
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Từ ngày 14/7/2023 đến ngày 14/8/2023. Thanh quyết toán với Trung tâm 

DVNN huyện trước ngày 25/8/2023. 

II. LOẠI VẮC XIN, PHÂN BỔ: 

1. Loại vắc xin tiêm phòng: 

2.1. Vắc xin tiêm cho trâu, bò; 

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò (THT); vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò nhũ 

dầu chủng P52, có hiệu lực miễn dịch kéo dài 12 tháng (tiêm 01 mũi/năm). 

2.2. Vắc xin tiêm cho lợn; 

- Vắc xin Tam liên (Dịch tả lợn cổ điển + Tụ huyết trùng + Phó thương hàn) 

 Chú ý: Đối với vắc xin Tam liên tiêm phòng cho lợn nái, lợn đực giống và 

lợn hậu bị. 

2. Phân bổ vắc xin cho các thôn cụ thể như sau:  

TT Tên thôn Vắc xin tiêm cho 

trâu, bò 

Vắc xin tiêm cho lợn  

 

        Thời gian tiêm Tổng đàn 

trâu, bò 

(con) 

Vắc xin 

THT 

(liều) 

Tổng 

đàn lợn 

(con) 

Vắc xin 

Tam liên 

(liều) 

1 Kon Plông 287 275 116 110 Từ ngày 14/7 đến 

14/8/2023 (Đ/c; A Nĩ) 2 Vi Glơng 288 300 91 80 

3 Đăk Lom 198 200 51 50 

4 Vi ChRing 90 75 41 40 Từ ngày 14/7 đến 

14/8/2023 (Đ/c; A Da) 5 Đăk Xô 164 150 76 70 

6 Kon Plinh 186 175 69 70 

7 Tu Cần 241 225 83 80 Từ ngày 14/7 đến 

14/8/2023 (Đ/c; A Lanh và 

A Hiên) 
8 Vi Choong 156 150 62 60 

9 Kon Klung 262 250 25 30 

 Tổng 1872 1800 614 590  

* Ghi chú: Không tiêm cho lợn thịt trong vòng 01 tháng trước khi xuất 

chuồng; không tiêm cho lợn đang mắc bệnh hoặc quá gày yếu; thao tác thận trọng 

đối với lợn nái mang thai. 

3. Kinh phí tiêm phòng 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Kon Plông thực hiện chi trả theo quy định. 

+ Tiền công tiêm vắc xin: - Thanh toán 4.000 đồng/mũi tiêm đối với đàn trâu. 

2.000/mũi tiêm đối với đàn lợn.  

4. Kỷ thuật tiêm phòng và bảo quản vắc xin;  

Thực hiện đúng yêu cầu của Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/7/2023 của 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Kon Plông về thực hiện tiêm phòng vắc xin, hướng 

dẫn kỹ thuật và kiểm tra, giám sát tiêm phòng, phòng chống bệnh Tụ huyết trùng 

năm 2023 cho đàn trâu, bò và Tam liên lợn đợt 1 năm 2023 trên địa bàn huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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1. Địa chính Nông nghiệp:  

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện, thôn trưởng các thôn, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc để công tác 

tiêm phòng đạt hiệu quả. 

- Phối hợp với Cán bộ thú y, Cán bộ phụ trách thôn và thôn trưởng các thôn 

đôn đốc, hướng dẫn các hộ chăn nuôi làm Róng trước khi tiêm để đảm bảo tiêm 

phòng đạt kết quả. 

2. Tài chính – Kế toán: Tham mưu hướng dẫn Ban thú y xã thanh toán kính 

phí thực hiện tiêm phòng theo đúng quy định hiện hành. 

3. Ban Thú y xã 

- Tiếp nhận, kiểm tra và cấp vắc xin, vật tư cho Thú y xã tổ chức thực hiện 

công tác tiêm phòng đạt kết quả. 

- Tổ chức tiêm vắc xin đúng và đủ theo số lượng đã được bố trí cho các thôn. 

- Phối hợp với cán bộ Địa chính Nông nghiệp, thôn trưởng, cán bộ xã phụ 

trách thôn, ban ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho 

đàn gia súc trên địa bàn xã. 

- Báo cáo kết quả công tác thực hiện tiêm phòng vắc xin trên địa bàn xã về 

UBND xã và Trung tâm DVNN huyện Kon PLông đúng tiến độ đề ra. 

4. Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn 

- Thông báo, đôn đốc các hộ, nhóm chuồng trên địa bàn thôn làm Róng; lùa 

gia súc về chuồng để đảm bảo tiêm phòng đạt kết quả cao. Kiên quyết với các 

nhóm chuồng nếu không có Róng thì lập biên bản không tiêm. 

- Tham gia cùng với lượng tiêm phòng khi tiêm tại thôn phụ trách để theo dõi, 

kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác làm Róng, có ghi chép biên bản từng nhóm 

chuồng được tiêm trong thời gian tổ chức tại thôn phụ trách. 

- Xác nhận và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng của thôn theo danh 

sách đàn gia súc của thôn đã xác nhận. 

* Lưu ý: Biên bản xác nhận tiêm phòng theo nhóm hộ hoặc hộ. Chậm nhất 

02 ngày sau khi hoàn thành tiêm tại thôn gửi về UBND xã (Qua đồng chí Trần 

Văn Thành, Công chức địa chính xã tổng hợp báo cáo). 

5. Thôn trưởng các thôn  

- Trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng theo đúng thời gian như trên. Đồng 

thời chịu trách nhiệm trước UBND xã về số liệu, chất lượng, hiệu quả việc thực 

hiện công tác tiêm phòng tại thôn mình quản lý. 

- Thông báo rộng rãi cho tất cả các hộ chăn nuôi trâu, bò biết để đưa về tiêm 

phòng đúng thời gian quy định của xã đã bố trí cho thôn. 
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- Triển khai cho các nhóm chuồng phải làm Róng để tiêm phòng cho đảm bảo 

đúng số lượng và đảm bảo yêu cầu về kỷ thuật tiêm. Kiên quyết với các nhóm 

chuồng nếu không có Róng thì lập biên bản không tiêm. 

- Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã về công tác tiêm phòng trên địa 

bàn thôn. 

6. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể xã 

Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia đưa gia súc về tiêm vắc 

xin phòng bệnh đạt yêu cầu đề ra; đồng thời, tham gia giám sát việc tiêm phòng tại 

thôn phụ trách để đạt kết quả cao về tỷ lệ tiêm phòng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống 

bệnh Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò và Tam liên lợn đợt 1 năm 2023 trên địa bàn 

xã Hiếu. Đề nghị các thành phần có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                    

- UBND huyện (B/c); 

- TT Đảng ủy (B/c); 

- Phòng NN&PTNT (P/h); 

- TT DVNN (P/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (C/đ); 

- Ban Thú y xã (T/hiện)      

- Thôn trưởng, CB phụ trách thôn (T/hiện); 

- Lưu: VT, ĐCNN.                                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Đông 
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